
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH 

V/v báo cáo kết quả công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh cho học sinh năm 

học 2022 - 2023 

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2023 

 

Kính gửi:  

- - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện; 

-  Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều 

cấp học. 

Căn cứ Công văn số 4471/BGDĐT-GDQPAN ngày 13/9/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 

học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 2774/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT về hướng 

dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022-2023;  

Căn cứ Công văn số 2881/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2022 của Sở GDĐT về hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023;  

Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an 

ninh cho học sinh năm học 2022-2023 của các Phòng GDĐT quận/huyện, các trường THPT, 

trường phổ thông có nhiều cấp học. Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT, 

trường phổ thông có nhiều cấp học tổng hợp báo cáo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với Phòng GDĐT quận/ huyện: 

- Các văn bản Phòng GDĐT ban hành chỉ đạo về việc dạy học lồng ghép môn học 

giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. 

- Tổng hợp số lượng: trường, lớp, học sinh, trang thiết bị tối thiểu phục vụ môn học 

của các nhà trường (phụ lục 3). 

2. Đối với trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học 

- Tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhu cầu (phụ lục 1). 

- Kết quả môn học: số lớp, học sinh, kết quả, tỉ lệ, hội thao và số lượng trang thiết bị, 

cơ sở vật chất; số liệu đầu tư, mua sắm bổ sung trong năm học (phụ lục 2). 

- Trường phổ thông nhiều cấp có cấp tiểu học, trung học cơ sở tổng hợp thêm: số lớp 

tiểu học, trung học cơ sở, thiết bị phục vụ môn học (Phần II/phụ lục 3). 

- Trường tự đánh giá theo các tiêu chí thi đua (phụ lục 4). 

Nhận được văn bản này, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận/huyện, các 

trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. 

Thời gian nộp báo cáo ngày: 29/5/2023. Bản mềm gửi theo địa chỉ Gmail sau: 

lequochoan@haiphong.edu.vn (Đặt tên file: Phòng GDĐT quận/huyện… (Trường 

THPT…) báo cáo kết quả GDQPAN); Vướng mắc quá trình thực hiện, liên hệ đồng chí Lê 

Quốc Hoàn - chuyên viên Phòng GDTrH, Điện thoại: 0984342699./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Đỗ Văn Lợi 

mailto:lequochoan@haiphong.edu.vn


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT…………………… 

BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên GDQPAN năm học 2022 -2023 

 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

……………………………. 
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT…………………… 

BÁO CÁO SỐ LIỆU 

Kết quả thực hiện chương trình môn học GDQPAN và  

TT 

Số lượng giáo viên Chất lượng đội ngũ giáo viên GDQPAN 
Nhu cầu cử 

giáo viên đi 

đào tạo hoặc 

tuyển dụng 

(số lượng) 
Họ và tên 

Cơ 

hữu 

Thỉnh 

giảng 

Văn bằng 2 
ĐH 

GDQP

AN 4 

năm 

ĐH 

ghép 

môn 

Bồi 

dưỡng 

6 tháng 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

Đang 

đi đào 

tạo VB 

2 

Hiện 

thiếu 

Hiện 

thừa 
18 

tháng 

24 

tháng 

1 
 

           
 

2 
 

           
 

3 
 

           
 

4 
 

           
 

5 
 

           
 

Phụ lục  01 



số lượng một số trang thiết bị năm học 2022 - 2023 

 

 

TT Khối 
Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

KẾT QUẢ 
Số lượng thiết bị 

Hội thao 

(thời 

gian) 

Ghi chú 
Giỏi 

(Lớp 

10: 

Tốt) 

Tỉ 

lệ 

% 

 

Khá 

(Lớp 

10: 

Khá) 

 

Tỉ 

lệ 

% 

Trung 

bình 

(Lớp 

10: 

Đạt) 

 

Tỉ 

lệ 

% 

Yếu 

Tỉ 

lệ 

% 

Kém 

(Lớp 

10: 

Chưa 

đạt) 

 

Tỉ lệ 

% 

Súng 

TLAK 

hoán 

cải cấp 

5 

Tủ 

súng 

Máy 

bắn 

tập 

MBT- 

03 

1 Lớp 10                  

2 Lớp 11                  

3 Lớp 12                  

4 Tổng                  

Chú ý: Lớp 10 đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt. 

- Số lượng trang thiết bị thuộc Danh mục thiết bị tối thiểu môn học GDQPAN nhà trường mua sắm, bổ sung trong năm học 2022-2023 (số lượng, 

thành tiền):………………………. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
 

Phụ lục 04 

Phụ lục  02 



UBND QUẬN/HUYỆN …… 

PHÒNG GDĐT QUẬN/HUYỆN…… 
BÁO CÁO 

Kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh 

cho học sinh năm học 2022-2023 
 

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐÃ BAN HÀNH 

TT Số Ngày Trích yếu nội dung Ghi chú 

1     

2     

…..     

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QPAN 

TT Tiểu học Thiết bị Trung học Thiết bị 

Khối Số lớp Số học sinh Đĩa hình Tranh in USB Khối Số lớp Số học sinh Đĩa hình Tranh in USB 

1 Lớp 1      Lớp 6      

2 Lớp 2      Lớp 7      

3 Lớp 3      Lớp 8      

4 Lớp 4      Lớp 9      

5 Lớp 5            

6 Tổng            

III. Số liệu mua sắm bổ sung thiết bị trong năm học 2022-2023 (số lượng, thành tiền):…..  
  

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

……….. 

 

Phụ lục 04 

Phụ lục 03 



      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO 

TRƯỜNG........................................ 

CHỈ TIÊU THI ĐUA 

GIÁO DỤC QPAN, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 

Năm học 2022 - 2023 
(Kèm theo báo cáo số....../BC-THPT....... ngày......tháng....năm.........) 

Giáo 

dục 

QP-AN 

TT Nội dung Điểm 
Tự 

đánh giá 

1 

- Kế hoạch GDQPAN của trường đúng quy định được Ban 

chỉ huy quân sự quận, huyện phê duyệt. 

- Hồ sơ, giáo án (KHBD) của giáo viên theo đúng quy định, 

có sự phê duyệt của Ban giám hiệu bảo đảm tính pháp lý. 

1.0 

 

2 

- Thực hiện đúng phân phối chương trình cả năm học, các 

bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài 

thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài 

(không quá 3 tiết/buổi) theo quy định của Bộ GDĐT. 

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng hiệu 

quả các phương pháp dạy học tích cực. 

1.0 

 

3 

- Bảo đảm đủ vật chất, tài liệu tham khảo, thao trường, 

bãi tập cho giáo dục từng phân môn. Bảo đảm đủ giáo 

viên chuyên trách (kiêm nhiệm); Có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa nhà trường - Ban chỉ huy quân sự - Công an và các 

cơ quan ban, ngành chức năng quận, huyện và thành phố. 

1.0 

 

4 

- Học sinh tham gia học tập đủ, ý thức tổ chức rèn luyện 

kỷ luật tốt, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt. Giáo viên 

và học sinh mang mặc đồng bộ về trang phục theo đúng 

quy định của môn học. 

1.0 

 

5 

-  Tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch. Báo cáo đánh giá 

kết quả từng học kỳ, cả năm học kết hợp báo cáo tự đánh 

giá theo các chỉ tiêu thi đua đúng thời gian quy định trong 

hướng dẫn năm học. 

1.0 

 

An 

ninh, 

an toàn 

trường 

học 

6 

- Có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Phân 

công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong đảm 

bảo an ninh, an toàn trường học. 

1.0 

 

7 

- Không để xẩy ra hiện tượng mất tài sản của nhà trường 

và học sinh. Không để xảy ra tai nạn cho giáo viên và học 

sinh trong và ngoài trường. 

1.0 

 

8 

- Không có hiện tượng học sinh đánh nhau trong và ngoài 

khu vực nhà trường. Có phương án phòng ngừa hiện tượng 

học sinh đánh nhau trong và ngoài khu vực nhà trường. 

1.0 

 

9 

- Bảo đảm trật tự sinh hoạt công cộng, giao thông khu 

vực trước cổng trường. Không có cán bộ, giáo viên, học 

sinh vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, 

đi hàng 2, hàng 3... 

1.0 

 

10 
- Báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng có trách nhiệm 

khi nhà trường xảy ra hiện tượng mất an ninh, an toàn. 
1.0 

 

Tổng   10   

 

 HIỆU TRƯỞNG  

 
 
 

.................................... 

Phụ lục 4 
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